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DỰ THẢO


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng và sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16/01/2026 
của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
	
Thực hiện Công văn số 6993/UBND-VX ngày 07/8/2026 của Chủ tịch UBND thành phố về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định. Sở Nội vụ thực hiện đánh giá thực trạng và sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) với các nội dung như sau: 

I. KHÁI QUÁT VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
Ngày 16 tháng 01 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND về Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quy chế được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về hòa giải viên lao động; xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác quản lý, cử, đánh giá, miễn nhiệm và thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động trên địa bàn.
Việc ban hành Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND tạo cơ sở để tổ chức thực hiện thống nhất công tác quản lý hòa giải viên lao động, bảo đảm việc quản lý, cử, phân công, đánh giá, miễn nhiệm và thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Sau khi Quyết định được ban hành, Sở Nội vụ tiếp tục rà soát các quy định của Quy chế, đối chiếu với các quy định pháp luật có liên quan và kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. Qua rà soát cho thấy một số nội dung của Quy chế cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó có các nội dung liên quan đến việc cụ thể hóa các trường hợp miễn nhiệm hòa giải viên lao động, trường hợp có lý do chính đáng khi từ chối thực hiện nhiệm vụ, phân cấp quản lý và thẩm quyền cử hòa giải viên lao động, đánh giá hòa giải viên lao động và một số nội dung có liên quan.
Ngày 06 tháng 7 năm 2026, Sở Nội vụ có Công văn số 3521/SNV-LĐ gửi Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ làm cơ sở tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND. Ngày 20 tháng 7 năm 2026, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ có ý kiến đề nghị Sở Nội vụ chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế quản lý hòa giải viên lao động để làm căn cứ quản lý, đánh giá, miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương.
Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 6309/UBND-KGVX gửi Bộ Tư pháp về việc giải trình các nội dung liên quan đến Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND; trong đó thống nhất tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và giao Sở Nội vụ tham mưu xử lý các nội dung chưa phù hợp của Quyết định theo đúng quy định của pháp luật sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Ngày 07 tháng 8 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 6993/UBND-VX về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND.
II. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Về quy định các trường hợp miễn nhiệm hòa giải viên lao động và lý do chính đáng khi từ chối thực hiện nhiệm vụ
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND đã quy định về quản lý hòa giải viên lao động, trong đó có nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và miễn nhiệm hòa giải viên lao động.
Qua rà soát, đối chiếu với quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, nhận thấy cần tiếp tục cụ thể hóa trường hợp hòa giải viên lao động bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm và trường hợp từ chối thực hiện nhiệm vụ hòa giải từ 02 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà không có lý do chính đáng, làm cơ sở xem xét, miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định.
Việc chưa quy định đầy đủ, cụ thể các trường hợp nêu trên có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất trong quá trình quản lý, đánh giá và xem xét miễn nhiệm hòa giải viên lao động.
Do đó, cần sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan theo hướng cụ thể hóa đầy đủ các trường hợp nêu trên, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và làm rõ cơ sở thực hiện việc xem xét, miễn nhiệm hòa giải viên lao động.
2. Về phân cấp quản lý và thẩm quyền cử hòa giải viên lao động
Quy chế đã xác định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, cần tiếp tục làm rõ nội dung phân cấp, trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan, đơn vị trong quản lý hòa giải viên lao động. Trong đó, cần được rà soát theo hướng xác định rõ cơ quan có trách nhiệm quản lý hòa giải viên lao động; thẩm quyền cử, phân công hòa giải viên lao động; trách nhiệm của cơ quan chủ trì quản lý; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; trách nhiệm trong theo dõi, đánh giá và đề xuất miễn nhiệm hòa giải viên lao động. Việc quy định rõ các nội dung trên là cần thiết để tránh chồng chéo về thẩm quyền, đồng thời bảo đảm việc quản lý hòa giải viên lao động được thực hiện thống nhất.
Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế là cần thiết nhằm làm rõ trách nhiệm quản lý, thẩm quyền cử, phạm vi hoạt động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
3. Về nội dung và quy trình đánh giá hòa giải viên lao động
Qua rà soát các quy định của Quy chế về đánh giá hòa giải viên lao động, cần tiếp tục hoàn thiện quy định về nội dung, mức độ và quy trình đánh giá, bảo đảm có căn cứ cụ thể để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động.
Việc hoàn thiện các quy định về đánh giá cần đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung đánh giá với các trường hợp xem xét miễn nhiệm hòa giải viên lao động; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả và đề xuất xử lý theo thẩm quyền.
Đồng thời, cần rà soát để phân định rõ những nội dung thuộc phạm vi địa phương được quy định với những nội dung đã được pháp luật cấp trên quy định, tránh quy định lại hoặc quy định không thống nhất với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
4. Về một số nội dung cần rà soát về kỹ thuật và tính thống nhất của Quy chế
Qua rà soát tổng thể, một số quy định của Quy chế cần được đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để bảo đảm đúng thẩm quyền quy định; không quy định lại những nội dung đã được văn bản cấp trên quy định đầy đủ; không phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo; bảo đảm thống nhất về thuật ngữ, chủ thể, thẩm quyền và trình tự thực hiện và bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương và phân định thẩm quyền hiện hành. 
Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, cử, đánh giá, miễn nhiệm và thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động; bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố.
III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT, PHÂN CẤP, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN QUẢN LÝ HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
1. Về cơ sở pháp lý của việc phân cấp
Quy chế hiện hành đã xác định trách nhiệm quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, một số nội dung về trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong quản lý hòa giải viên lao động cần được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành.
Việc phân định trách nhiệm cần bảo đảm xác định rõ cơ quan chủ trì quản lý, cơ quan thực hiện việc cử, phân công hòa giải viên lao động, cơ quan theo dõi, đánh giá và đề xuất miễn nhiệm; đồng thời xác định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
2. Về thực hiện nhiệm vụ được phân cấp
Qua rà soát, các nội dung quản lý hòa giải viên lao động cần được xác định rõ về cơ quan thực hiện, gồm:
- Quản lý danh sách và hồ sơ hòa giải viên lao động; 
- Cử, phân công hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ; 
- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; 
- Xem xét, đề xuất miễn nhiệm; 
- Thực hiện chế độ báo cáo và phối hợp quản lý. 
- Phối hợp trong công tác quản lý hòa giải viên lao động
Việc phân định các nhiệm vụ này phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan theo quy định hiện hành.
3. Đánh giá và định hướng phân cấp
Việc tiếp tục hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý hòa giải viên lao động là cần thiết nhằm bảo đảm rõ cơ quan, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền và rõ trách nhiệm, hạn chế chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện.
Nội dung phân cấp được đề xuất trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu quản lý hòa giải viên lao động và điều kiện tổ chức thực hiện tại địa phương; bảo đảm thẩm quyền được giao gắn với trách nhiệm thực hiện, đồng thời bảo đảm cơ chế phối hợp, theo dõi và kiểm tra trong quá trình thực hiện.
IV. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cần thiết vì các lý do sau:
Thứ nhất, nhằm tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy chế trên cơ sở các nội dung đã được trao đổi, rà soát trong quá trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Thứ hai, nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nội dung được giao cho địa phương quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, nhất là các nội dung liên quan đến trường hợp miễn nhiệm hòa giải viên lao động và trường hợp từ chối thực hiện nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng.
Thứ ba, nhằm rà soát, hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, thẩm quyền cử, thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý hòa giải viên lao động, phù hợp với quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp.
Thứ tư, nhằm hoàn thiện quy định về đánh giá hòa giải viên lao động, tạo cơ sở để việc đánh giá được thực hiện thống nhất, có căn cứ và gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý.
Thứ năm, nhằm rà soát, xử lý những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm Quy chế không mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định không phù hợp với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
Trên cơ sở kết quả rà soát, hướng dẫn của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ, các nội dung đã được trao đổi, rà soát trong quá trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6993/UBND-VX ngày 07 tháng 8 năm 2026, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 là có cơ sở và cần thiết.
V. CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Trên cơ sở kết quả rà soát, dự kiến tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo các nội dung sau:
1. Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn nhiệm hòa giải viên lao động: Rà soát, cụ thể hóa các trường hợp miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời quy định rõ trường hợp có lý do chính đáng khi hòa giải viên lao động từ chối thực hiện nhiệm vụ.
2. Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý: Quy định rõ cơ quan có thẩm quyền quản lý, cử, phân công và theo dõi hoạt động của hòa giải viên lao động; xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.
3. Hoàn thiện quy định về đánh giá hòa giải viên lao động: Rà soát, hoàn thiện nội dung, mức độ và trình tự đánh giá; bảo đảm việc đánh giá có căn cứ, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với thẩm quyền của địa phương.
4. Rà soát các quy định dẫn chiếu, quy định lại pháp luật cấp trên: Bãi bỏ, sửa đổi hoặc điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp, những nội dung đã được văn bản cấp trên quy định đầy đủ hoặc có sự thay đổi về căn cứ pháp lý.
5. Hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: Rà soát trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, đơn vị có liên quan và hòa giải viên lao động trong quá trình quản lý, phân công, thực hiện và đánh giá nhiệm vụ.
6. Rà soát về thể thức, kỹ thuật và tính thống nhất của Quy chế: Bảo đảm dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung thống nhất về thuật ngữ, chủ thể, thẩm quyền, trình tự thực hiện và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
VI. KẾT LUẬN
Qua rà soát Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, khắc phục những nội dung còn thiếu, bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hòa giải viên lao động.
Việc sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nội dung cần thiết để hoàn thiện cơ sở pháp lý về miễn nhiệm, từ chối thực hiện nhiệm vụ có lý do chính đáng, phân cấp quản lý, thẩm quyền cử, đánh giá hòa giải viên lao động và rà soát các nội dung quy định lại văn bản cấp trên; qua đó bảo đảm Quy chế phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý nhà nước về hòa giải viên lao động.
Trên cơ sở kết quả rà soát và nội dung Báo cáo đánh giá này, Sở Nội vụ - cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung; Bản so sánh, thuyết minh và các tài liệu có liên quan để tổ chức lấy ý kiến và tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố.
Trên đây là báo cáo của Sở Nội vụ về đánh giá thực trạng và sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai./.
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